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Câu 32: Cho hai hình bình hành ABCD  và AB C D   có chung đỉnh A . Chứng minh rằng 

0B B CC D D  + + =  

Câu 33: Cho hình thoi ABCD  tâm O  có cạnh bằng 2a  và 120= ABC . Gọi G là trọng tâm tam giác 

ABD , tính độ dài của vectơ +BG AD . 

Câu 34: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH  với H BC , 3, 4.AB AC= = Tính 

T MH AB= +  với M  là trung điểm AC . 

A. 
163

10
. B. 

263

5
. C. 

163

5
. D. 

63

5
. 

Câu 35: Cho tam giác đều ABC  cạnh a , đường cao .AH  Dựng vectơ .u AH CA CB= − +  Độ dài của u  

bằng 

 

A. 
13

4

a
 . B. 

13

8

a
 . C. 

13

16

a
 . D. 

13

2

a
  

Câu 36: Cho hình vuông ABCD  cạnh a . Độ dài của vectơ AB AC+  là: 

A. 
5

2

a
. B. 

2 5

5

a
. C. 2.a  D. 5a . 

Câu 37: Cho ba lực 1 2 3, ,F MA F MB F MC= = =  cùng tác động vào một 

vật tại điểm M  và vật đứng yên. Cho biết cường độ của 1 2,F F  

đều bằng 100N  và góc 90AMB =  . Khi đó xác định phương 

hương, cường độ của lực 3F . 

 

Câu 38: Cho hình thoi ABCD  có 5AC =  và 7BD = . Tính CA DB+  
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A. 12CA DB+ = . B. 74CA DB+ = . C. 
74

2
CA DB+ = . D. 2 74CA DB+ = . 

Câu 39: Cho hai tam giác ABC  và A B C    có trọng tâm lần lượt là G và 'G . Chứng minh rằng:

' ' ' 3 'AA BB CC GG+ + =  

Câu 40: Cho tam giác ABC  và điểm I  thoả mãn 2 5IA IB O+ = . Chứng minh rằng: 
2 5

7 7
CI CA CB= + . 

Câu 41: Cho hình bình hành ABCD  có M  là trung điểm DC , G  là trọng tâm tam giác ABC . Gọi H  

thuộc tia đối của tia BC . Biết , ,G H M  thẳng hàng. Tính .
HC

HB
 

A. 2 . B. 1. C. 
1

2
. D. 

2

3
. 

Câu 42: Cho hình thoi ABCD  có độ dài cạnh bằng 2a , góc 060ABC = . Gọi M  là trung điểm của BC . 

N  là điểm thoả mãn 2MN AD AB= − . Độ dài vectơ NA  bằng 

A. 3a . B. 
3

2

a
. C. 2 3a .

 
 D. a . 

Câu 43: Cho hình vuông ABCD  có cạnh bằng 1. Độ dài của véc-tơ 3 7u AC AB= −  là 

A. 5u = . B. 12 2 7u = − . C. 17u = . D. 13u = . 

Câu 44: Cho tam giác ABC , D  là điểm thuộc cạnh BC  sao cho 2DC DB= . Biết AD mAB nAC= + . 

Tính 
m

n
 

 

Câu 45: Cho hình vuông ABCD , Gọi I  là trung điểm của đoạn , J  là giao điểm của AC  và BI . 

Phân tích IJ  theo hai vectơ AB  và AC . 

Câu 46: Cho hình chữ nhật ABCD . Gọi ,M N  lần lượt là hai điểm nằm trên hai cạnh AB  và CD  sao 

cho 2AM BM= , 2CD CN= . Giả sử . .BN a BA b BC= +  và . .MN c BA d BC= + . Tính tổng 

S a b c d= + + + ? 

A. 
1

2
S = . B. 

8

3
S = . C. 

7

6
S = . D. 

5

3
S = . 

Câu 47: Cho tam giác ABC . Gọi ,D E  lần lượt là các điểm thỏa mãn: 
3

4
BD BC= , 

1

4
AE AC= . Gọi BE  

cắt AD  tại K . Tỉ số 
AK

AD
 bằng 

A. 
4

13
. B. 

5

11
. C. 

4

11
. D. 

5

13
. 

Câu 48: Cho tam giác ABC . Ba điểm , ,M N P  thỏa mãn 

2 0, 0, 4 0MB MA NA NC BP BC+ = + = + = . G  là trọng tâm tam giác MNP . Phân tích vectơ 

CD
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AG  theo hai vectơ ,a AB b AC= =  ta được AG xa yb= + . Tổng x y+  bằng 

A. 
11

13
. B. 

18

11
. C. 

13

11
. D. 

11

18
. 

Câu 49: Cho hình bình hành ABCD . Ba điểm , ,M N P  thỏa mãn 

3 0, 2 3 0, 2 0MA MB NB NC PM PN+ = + = + = . Phân tích vectơ AP  theo hai vectơ 

,a AB b BD= =  ta được 

A. 
39 21

60 60
AP a b= + . B. 

9 2

15 15
AP a b= + . C. 

49 2

52 52
AP a b= + . D. 

79 2

60 5
AP a b= + . 

Câu 50: Cho tam giác ABC . Gọi I  là trung điểm của BC  và G  là trọng tâm của tam giác ABC . Mệnh 

đề nào dưới đây là đúng? 

A. 
3

5
AC AI BG= + . B. 

5

3
AC AI BG= + . C. 

3

4
AC AI BG= − . D. 

3

5
AC AI BG= − . 

Câu 51: Cho tứ giác ABCD . Điểm M  thuộc cạnh AB , điểm N  thuộc cạnh CD  và thỏa mãn 

4
MA ND

MB NC
= = . Khẳng định nào sau đây là đúng khi phân tích MN  theo hai vectơ AD  và BC

? 

A. 
1 4
 
5 5

M AD CN B+= .  B. 
1 4
 
5 5

M AD CN B−= . 

C. 
1 3
 
4 4

M AD CN B+= .  D. 
1 3
 
4 4

M AD CN B−= . 

Câu 52: Cho hình bình hành ABCD . Gọi ,M N  lần lượt là hai điểm nằm trên hai cạnh AB  và CD  sao 

cho 3 , 2AB AM CD CN= =  và G  là trọng tâm tam giác MNB . Phân tích các vectơ AG  qua 

các véctơ AB  và AC  ta được kết quả AG mAB nAC= + , hãy chọn đáp án đúng? 

A. 
1

.
18

m n− = −  B. 
1

.
6

m n− = −  C. 
1

.
8

m n− = −  D. 
1

.
6

m n− =  

Câu 53: Cho ABC . Gọi I  là điểm trên cạnh BC  sao cho 2 3CI BI=  và J  là điểm trên BC  kéo dài sao 

cho 5 2JB JC= . Gọi G  là trọng tâm của ABC . Hãy phân tích véc tơ AG  theo hai véc tơ AI  

và AJ . 

Câu 54: Cho tam giác ABC  có G  là trọng tâm. Gọi M  và N  là các điểm lần lượt thỏa mãn 

3 0MA MB+ = , AN k AC= , k . Tìm k  để ba điểm , ,M N G  thẳng hàng. 

Câu 55: Cho tam giác ABC , M  là điểm thỏa mãn 3 2 0MA MB+ = . Trên các cạnh ,AC BC  lấy các điểm 

,P Q  sao cho CPMQ  là hình bình hành. Lấy điểm N  trên AQ  sao cho 0aNA bNQ+ = . Khi ba 

điểm , ,B N P  thẳng hàng thì a b+  bằng: 

A. 1.  B. 19.  C. 1− . D. 29.
 

Câu 56: Cho ABC . Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn đẳng thức: 3 2MA MB MC MB MA− + = − . 

 

Câu 57: Cho tứ giác ABCD , M  là điểm tuỳ ý, K  là điểm thoả mãn đẳng thức: 

3MA MB MC MD xMK+ + + = , giá trị của x  là 

A. 2x = . B. 4x = . C. 5x = . D. 6x = . 
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Câu 58: Cho tam giác ABC  đều có cạnh bằng 10 . Biết tập hợp các điểm M  thỏa mãn 

5 4 5 4MA MB MC MA MB MC+ + = − +  là một đường tròn. Hỏi đường tròn đó có bán kính bằng 

bao nhiêu? 

A. 22 . B. 19 . C. 2 5 . D. 21 . 

Câu 59: Cho hình bình hành ABCD  có các điểm ,  ,  M I N  lần lượt thuộc các cạnh ,  ,AB BC CD  sao cho 

3 ,AM AB= . ,BI k BC= 2 .CN CD=  Gọi G  là trọng tâm của tam giác .BMN  Định k  để ba điểm 

,  ,  A G I  thẳng hàng. 

Câu 60: Cho tam giác ABC . Gọi M là điểm thỏa mãn 3 0MB MC− = , và G là trọng tâm tam giác ABC

. 

Gọi K là giao điểm của đường thẳng AC  và MG . Tính tỉ số 
KA

KC
. 

Câu 61: Cho tam giác ABC . Gọi , ,O G H theo thứ tự lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm và 

trực tâm tam giác ABC . Chứng minh rằng 3OH OG= , từ đó suy ra , ,O G H thẳng hàng. 

Câu 62: Cho tam giác ABC có , ,O G H  thứ tự là tâm đường tròn ngoại tiếp, trọng tâm, trực tâm của 

tam giác. Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. 2+ + =HA HB HC HO . B. + + =OA OB OC OH . 

C. Ba điểm , ,O G H không thẳng hàng. D. Ba điểm , ,O G H thẳng hàng. 

Câu 63: Cho tam giác ABC có trọng tâm G , đường cao AH . Biết 
1

3
BH BC=  và điểm M  nằm trên 

đường thẳng BC sao cho MA GC+  đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó ta có AM aAB bAC= + . Khi 

đó mệnh đề nào sau đây là đúng 

A. 8b a=  B. 8a b= . C. 6a b= . D. 6b a= . 

Câu 64: Cho tam giác ABC  có 3BC a= . Gọi M  là điểm thỏa mãn 3 2 2MA MB MC MB MC+ − = − . 

Độ dài nhỏ nhất của vectơ BM BA−  bằng 

A. a . B. 3a . C. 3a . D. 2a . 


